
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH LINH 
 

Số:       /KH-UBND  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Linh, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo 

và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra  

của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4   

 

Thực hiện Kế hoạch hành động số 53/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành “Kế hoạch hành động triển khai 

nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch triển 

khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

trong Kế hoạch hành động số 53/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh;  

- Xác định nhiệm vụ cần thực hiện, phân công trách nhiệm cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; bảo đảm sự phối 

hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ của Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ 

đúng thời hạn, chất lượng và hiệu quả.  

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong quá trình thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc, hướng dẫn; kịp thời phát hiện, đề xuất UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ, giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2023 

1. Về thông tin, tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật; triển khai các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành các cấp, UBND tỉnh 

và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các giải 

pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC. 
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- Phổ biến, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về 

khai thác hải sản, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về chống khai thác IUU 

đến toàn thể ngư dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khai thác.  

2. Về công tác quản lý, theo dõi hoạt động tàu cá 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện việc rà soát, 

thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, vận động các chủ tàu hoàn thành việc đăng ký, 

đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. 

- Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại Đồn biên phòng Cửa 

Tùng; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào tại cảng cá đúng theo quy định đảm bảo 

thiết bị VMS hoạt động liên lục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi tàu cá 

cập cảng. 

- Hướng dẫn tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải cập cảng 

chỉ định; thuyền trưởng phải thông báo trước 01 giờ khi cập cảng và thực hiện 

ghi, nộp Nhật ký khai thác thủy sản và nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản theo 

quy định. 

- Phối hợp rà soát danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản 

và các tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý. 

3. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 

- Không để tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp ở 

vùng biển nước ngoài, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên 

biển, cửa lạch và tại các Cảng cá; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng và xử phạt theo quy định các hành vi khai thác IUU. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP LÂU DÀI 

1. Triển khai thực hiện Công văn số 2380/UBND-NN ngày 23/12/2022 của 

UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 06/12/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030. 

2. Triển khai thực hiện Công văn số 132/UBND-NN ngày 08/2/2023 của 

UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 30/12/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch Phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền 

vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

3. Thực hiện chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho 

cộng đồng ngư dân ven biển. 

4. Bố trí, phân bổ nguồn vốn đầu tư công đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 
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5. Triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề; hướng dẫn 

quản lý lao động nghề cá phù hợp với quy định pháp luật lao động trong nước và 

quốc tế. 

(Nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Huy động và sử dụng hiệu quả đa dạng các nguồn lực để triển khai thực 

hiện Kế hoạch, bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (chi đầu tư phát triển, đầu 

tư cơ sở hạ tầng, chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành 

và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã: Kim Thạch, 

Vĩnh Thái, Vĩnh Giang và UBND thị trấn Cửa Tùng, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt mục tiêu, kết quả các 

nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc, hướng 

dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Kế hoạch 

này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện Vĩnh Linh 

cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.    

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa 

phương, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, tham mưu trình UBND 

huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã 

hội các cấp tích cực phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cho hội 

viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện Kế hoạch. Kịp thời đề 

xuất UBND các cấp biểu dương, khen thưởng những nhân tố điển hình, tích cực 

tham gia, thực hiện tốt Kế hoạch này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) để xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã: Kim Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Giang; 

- UBND thị trấn Cửa Tùng; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Anh Tuấn 



Phụ lục : 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHI TIẾT CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO 

QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN  

ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP LÂU DÀI 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số            /KH-UBND  ngày         tháng        năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh ) 
 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kết quả đạt được Ghi 

chú 

A. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHI TIẾT CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2023 

I. VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện các giải pháp chống 

khai thác IUU, khắc phục cảnh báo 

“Thẻ vàng” của EC 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
UBND các xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

Các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện các giải pháp 

chống khai thác IUU, khắc 

phục cảnh báo “Thẻ vàng” 

của EC 
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2 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy 

sản năm 2017 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật; triển khai các văn 

bản chỉ đạo của các Bộ, ngành các 

cấp, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về thực hiện các giải pháp chống khai 

thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ 

vàng” của EC. 

- Phổ biến, hướng dẫn ngư dân chấp 

hành các quy định của pháp luật về 

khai thác hải sản, đảm bảo cung cấp 

đầy đủ thông tin về chống khai thác 

IUU đến toàn thể ngư dân, cơ sở sản 

xuất kinh doanh thủy sản khai thác. 

UBND các xã, thị trấn  

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể 

dục thể thao; Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị-xã 

hội các cấp 

Tháng 3-

5/2023 

100% ngư dân trên địa bàn 

huyện biết và thực hiện 

nghiêm các văn bản chi đạo 

 

II. VỀ QUẢN LÝ, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG TÀU CÁ 

1 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh rà soát, thống kê toàn bộ số 

lượng tàu cá, vận động các chủ tàu 

hoàn thành  việc đăng ký, đăng kiểm, 

đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai 

thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình tàu cá theo quy định. 

 

UBND các xã, thị trấn  
Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

Tháng 3-

4/2023 

- Thống kê được số lượng 

tàu cá của địa phương. 

- 100% tàu cá được đăng 

ký, đăng kiểm, đánh dấu, 

cấp phép, lắp đặt VMS. 
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2 

Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, 

nhập bến tại Đồn Biên phòng Cửa 

Tùng; đảm bảo thiết bị VMS hoạt 

động liên tục 24/24 giờ khi tàu cá rời 

cảng đến khi cập cảng 

 

Đồn Biên phòng Cửa Tùng 

Ban quản lý Cảng Cá 

Quảng Trị; UBND các xã, 

thị trấn 

 

Tháng 3-

5/2023 

100% tàu cá đủ điều kiện 

khai thác hải sản (đăng kiểm, 

đăng ký, đánh dấu, giấy 

phép; giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm; thiết bị 

VMS hoạt động có tín hiệu 

trên hệ thống, có niêm 

phong; có đủ thuyền viên, có 

chứng thực cập cảng, xuất 

cảng của Ban quản lý cảng 

cá trong sổ danh bạ thuyền 

viên tàu cá…) 

 

3 

Phối hợp rà soát, theo dõi danh sách 

các tàu cá không tham gia khai thác 

thủy sản và các tàu cá có nguy cơ cao 

vi phạm khai thác IUU để quản lý 

(chưa lắp đặt thiết bị VMS, không 

có/hết hạn Giấy phép khai thác thủy 

sản và tàu cá đã xóa đăng ký, tàu đã 

chuyển nhượng/bán sang tỉnh khác, 

tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài 

tỉnh, tàu nhập khẩu chưa chứng minh 

được nguồn gốc…) 

UBND các xã, thị trấn 

 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
Tháng 3-

5/2023 

Tổng hợp danh sách các tàu 

cá có nguy cơ cao vi phạm 

khai thác IUU để quản lý 

 

 

4 
Hướng dẫn tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 15 mét trở lên phải cập cảng 

chỉ định để bốc dỡ thủy sản; Thuyền 

UBND các xã, thị trấn 

 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
Thường 

xuyên 
100% tàu cá có chiều dài 

lớn nhất từ 15 mét biết và 
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trưởng phải thông báo trước 01 giờ 

khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp 

nhật ký khai thác theo quy định; kiểm 

tra, đối chiếu thông tin trong Nhật ký 

khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu 

giám sát tàu cá. 

thực hiện 

III. VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1 

Không để tàu cá vi phạm khai thác hải 

sản bất hợp pháp ở vùng biển nước 

ngoài, điều tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm 

Đồn Biên phòng Cửa Tùng; 

Công an huyện 
UBND các xã, thị trấn;  

Thường 

xuyên 

Không để tàu cá vi phạm 

khai thác hải sản bất hợp 

pháp 

 

2 

Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các 

cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 

100% hành vi khai thác IUU theo quy 

định. 

Đồn Biên phòng Cửa Tùng; 

Công an huyện 
UBND các xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

100% trường hợp vi phạm 

đều bị xử lý  
 

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP LÂU DÀI 

1 

Triển khai thực hiện Công văn số 

2380/UBND-NN ngày 23/12/2022 của 

UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 

213/KH-UBND ngày 06/12/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch phát 

triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030. 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND các xã, thị trấn 

 

Thường 

xuyên 
  



8 

 

 

2 

Triển khai thực hiện Công văn số 

132/UBND-NN ngày 08/2/2023 của 

UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 

235/KH-UBND ngày 30/12/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch 

Phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, 

bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

2030. 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
UBND các xã, thị trấn Thường 

xuyên 
  

3 

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi một 

số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng 

đến nguồn lợi và môi trường sinh thái 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Lao động – Thương binh 

và Xã hội; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

UBND các xã, thị trấn Năm 2023   

4 

Tham mưu trong việc đầu tư cơ sở hạ 

tầng cảng cá, khu  neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, hệ thống thông tin 

quản lý nghề cá trên biển. 

Ban QLDA, PTQĐ, CCN 

và Du lịch biển, 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
Năm 2023   

5 

Triển khai chương trình đào tạo,tập 

huấn  nâng cao tay nghề; hướng dẫn 

quản lý lao động nghề cá phù hợp với 

quy định pháp luật lao động trong 

nước và quốc tế. 

Lao động – Thương binh 

và Xã hội; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

UBND các xã, thị trấn Năm 2023   
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